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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm xác định mật độ thả tôm càng xanh thích hợp trong mô hình nuôi kết hợp với 

ốc bươu đồng. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức và mỗi nghiệm thức có 3 lần lặp lại với mật độ tôm khác nhau: không 

thả tôm và các mật độ tôm là 3, 5 và 7 con/m
2
. Ốc được thả với mật độ 100 con/m

2
. Sau 90 ngày nuôi, tỷ lệ sống của 

tôm đều đạt 100% và không khác biệt giữa các nghiệm thức (P >0,05), tuy nhiên tỷ lệ sống của ốc giảm đáng kể khi 

tăng mật độ tôm nuôi ghép trong hệ thống. Nếu nuôi đơn, ốc bươu đồng có khối lượng (3,20 ± 0,16g) và chiều cao 

(24,76 ± 0,26mm) cao hơn các nghiệm thức nuôi ghép với. Năng suất ốc bươu đồng cao nhất khi nuôi đơn nhưng 

tương đương (P >0,05) với nuôi kết hợp 3 con tôm/m
2
. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong hệ thống nuôi ốc bươu 

đồng (mật độ 100 con/m
2
) có thể thả bổ sung tôm càng xanh với mật độ 3 con/m

2
. 

Từ khóa: Ốc bươu đồng, mật độ, tôm càng xanh, tỷ lệ sống. 

Effects of Different Densities of Giant Freshwater Prawn (Macrobrachium rosenbergii)  
in Co-Cultured System with Black apple Snail (Pila polita) 

ABSTRACT 

This study was conducted to determine the appropriate stocking density of giant freshwater prawns in the 

combined farming model with black apple snails. The experiment consisted of 4 treatments and each treatment had 3 

replications with different prawn densities: no prawn and prawn densities of 3, 5 and 7 ind./m
2
. Snails were stocked at 

a density of 100 snails/m
2
. After 90 days of culture, the survival rate of prawns reached 100% and did not differ 

between treatments (P >0.05), However, the survival rate of snails decreased significantly when increasing the 

density of prawns in the system. If cultured alone, the snails obtained a higher weight (3.20 ± 0.16g) and shell height 

(24.76 ± 0.26mm) than the treatments of culture with prawns. The highest yield of snails was obtained when cultured 

without prawn, but there was no significant difference (P >0.05) when cultured with 3 prawns/m
2
. The research 

results showed that in the apple snail culture system (density of 100 snails/m
2
), co-culture with giant freshwater 

prawns is possible at a density of 3 prawns/m
2
. 

Keywords: Black apple snail, density, giant freshwater prawn, growth. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Ốc bāću đ÷ng (Pila polita) là đøi tāČng nuôi 

có giá trð kinh tế cao, hiện nay đāČc phát triển 

nuôi theo các mô hình nuôi phù biến là: trong 

ao, trong māćng vāĈn, trong bể lót bät hoặc bể 

xi mëng (Ngö Thð Thu Thâo & Lê Vën Bình, 

2018). Täi Việt Nam và vüng Đ÷ng bìng sông 

CĄu Long, mût sø nghiên cău đã đāČc thĆc hiện 

nhìm xây dĆng qui trình nuöi thāćng phèm øc 

bāću đ÷ng và chþ yếu têp trung vào vçn đề mêt 

đû và thăc ën trong āćng giøng (Lê Vën Bình & 

Ngô Thð Thu Thâo, 2017) hoặc giai đoän nuôi 

thāćng phèm (Nguyễn Thð Đät, 2010; Lê Vën 

Bình & Ngô Thð Thu Thâo, 2017; Ngô Thð Thu 

Thâo & cs., 2024). Trong mô hình nuôi øc bāću 

đ÷ng, việc kết hČp mût sø loài thþy sân khác có 

thể søng trong điều kiện tāćng tĆ nhā trong ao 
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nuôi øc sẽ góp phæn đa däng hòa đøi tāČng nuôi 

và có thể tëng thu nhêp cho ngāĈi nuôi. Trong 

mût nghiên cău gæn đåy, To Vu Thien Tam & cs. 

(2024) đã thĄ nghiệm nuôi ghép cá sặc rìn vào 

hệ thøng nuôi øc bāću đ÷ng và cho thçy Ċ mêt 

đû 5 con/m2, việc nuöi ghép đã mang läi kết quâ 

câ về tëng trāĊng và hiệu quâ cho mô hình nuôi. 

Trong sø các loài thþy sân, tôm càng xanh 

(Macrobrachium rosenbergii) là đøi tāČng có giá 

trð kinh tế và đāČc nuôi phù biến Ċ các vùng 

nāĉc ngõt và lČ Ċ Đ÷ng bìng sông CĄu Long 

(Hučnh Kim HāĈng & cs., 2024). Nghiên cău 

cþa Nguyễn Anh Tuçn & cs. (2004) đã khuyến 

cáo mêt đû tôm càng xanh phù hČp trong nuôi 

ao Ċ vüng Đ÷ng bìng sông CĄu Long là 8 con/m2 

và có thể cho nëng suçt 1.130 kg/ha/vĀ nuôi. 

Mût sø nghiên cău khác đề xuçt mêt đû nuôi 

thçp hćn (1,5 đến 2,5 con/m2) khi nuôi trong ao 

Ċ vüng Đ÷ng bìng sông CĄu Long (H÷ Thanh 

Thái, 2011; Vô Hoàng Liêm Đăc Tâm & cs., 

2021). Nghiên cău này đāČc thĆc hiện nhìm 

đánh giá ânh hāĊng cþa các mêt đû tôm càng 

xanh khi nuôi ghép vĉi øc bāću đ÷ng nhìm 

khuyến cáo mêt đû nuôi ghép tôm vào ao nuôi øc 

để góp phæn nâng cao hiệu quâ cho ngāĈi nuôi. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

2.1. Vật liệu 

Trăng øc bāću đ÷ng đāČc mua tĂ träi sân 

xuçt øc giøng täi thành phø Cæn Thć, sau đò çp 

nĊ và āćng giøng täi TrāĈng Thuď sân, Đäi hõc 

Cæn Thć. Ốc có khøi lāČng trung bình ban đæu 

0,65 ± 0,01 g/con đāČc tiến hành thâ nuôi. 

Töm càng xanh đāČc cung cçp tĂ Träi ThĆc 

nghiệm Sân xuçt giøng, TrāĈng Thþy sân, 

TrāĈng Đäi hõc Cæn Thć. Tôm Ċ giai đoän PL15 

đāČc tiến hành āćng dāċng trong bể 1,0m3 trong 

thĈi gian 30 ngày đến khi đät 0,17 ± 0,01 g/con 

đāČc bø trí nuôi vĉi các mêt đû khác nhau. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 

Mêt đû nuôi øc là 100 con/bể kết hČp vĉi 

tôm càng xanh Ċ các mêt đû khác nhau là: Đøi 

chăng (chî có øc, không thâ tôm), ba nghiệm 

thăc còn läi đāČc thâ ghép tôm vĉi mêt đû 3, 5 

và 7 con/bể, múi mêt đû nuöi đāČc lặp läi 3 læn.  

Bể nhĆa 500l trñn, đāĈng kính mặt 1,0m và 

đāĈng kính đáy 0,95m đāČc sĄ dĀng để thĆc 

hiện thí nghiệm, cût nāĉc lýc đæu trong các bể 

đāČc duy trì Ċ măc 30cm và đāČc cçp thêm sau 

múi chu kč 15 ngày đến khi đät 60cm. Trong 

múi bể bø trí hai bó dây nylon (nặng 50 g/bó) 

làm giá thể cho øc giøng bám lên và cho tôm èn 

nçp. Ốc đāČc cho ën bìng thăc ën cöng nghiệp 

däng nùi, đāĈng kính hät 1,0mm (30% đäm). 

Tôm càng xanh đāČc cho ën thăc ën viên däng 

chìm (35% đäm) và râi đều xuøng nền đáy bể. 

LāČng thăc ën cho øc, töm ën múi ngày là 5% 

khøi lāČng cć thể Ċ tháng thă nhçt và giâm 

xuøng 3% vào tháng thă 3 cþa quá trình thí 

nghiệm (Theo Lê Vën Bình & Ngö Thð Thu 

Thâo, 2018; Vô Hoàng Liêm Đăc Tâm & cs., 

2021). Ốc và töm đāČc cho ën 2 læn/ngày vào lúc 

7 giĈ sáng và 17 giĈ chiều.  

2.2.2. Chăm sóc quản lý 

Đðnh kč vệ sinh bể nuôi 15 ngày/læn, siphon 

rút cặn dāĉi đáy bể, vệ sinh rong tâo bám trên 

thành bể và thay 30-50% nāĉc mĉi trong bể. 

Thăc ën thĂa đāČc siphon rút bó hìng ngày và 

bù sung lāČng nāĉc theo măc yêu cæu. 

2.2.3. Chỉ tiêu theo dõi 

Các yếu tø möi trāĈng nhā: Nhiệt đû trong 

bể nuôi đāČc đo 2 læn/ngày bìng nhiệt kế vào lúc 

7 giĈ sáng và 14 giĈ chiều. Giá trð pH, đû kiềm, 

hàm lāČng TAN, NO2
- đāČc xác đðnh 15 ngày/læn 

bìng bû test SERA (Sân xuçt täi Đăc). 

Việc thu méu øc và tôm đāČc thĆc hiện đðnh 

kč sau múi 15 ngày trong quá trình thí nghiệm, 

øc đāČc đo chiều cao (tĂ đînh vó đến mép miệng 

vó) và cân khøi lāČng 20 con trong múi bể nuôi. 

Tëng trāĊng cþa töm đāČc theo dõi bìng cách 

cân khøi lāČng, đo chiều dài (tĂ đæu chþy đến 

đæu mút telson) toàn bû tôm Ċ các bể. Tøc đû 

tëng trāĊng tāćng đøi (%/ngày) tāćng ăng vĉi 

chî tiêu thu thêp là khøi lāČng hay chiều dài 

đāČc tính toán. 

Tď lệ søng cþa øc và tôm: SR (%) = (N2 × 

100)/N1, trong đò: N1 là sø cá thể thâ nuôi ban đæu 

(con); N2 là sø cá thể täi thĈi điểm thu méu (con). 
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Tď lệ tëng sinh khøi (%) = ((Sinh khøi  

thu hoäch – Sinh khøi ban đæu)/Sinh khøi ban 

đæu)) × 100. 

Nëng suçt (P) øc hoặc tôm là khøi lāČng øc 

hoặc tôm thu đāČc/m2 bể nuôi 

Hệ sø thăc ën (FR) = LāČng thăc ën sĄ 

dĀng/Khøi lāČng øc hoặc tôm gia tëng 

Tď lệ phån hòa sinh trāĊng CV (%) = 100 × 

S/X, trong đò: S: đû lệch chuèn; X: chiều cao hay 

khøi lāČng trung bình cþa øc khi thu hoäch. 

2.3. Xử lý số liệu 

Phæn mềm Microsoft Office Excel đāČc sĄ 

dĀng để tính tëng trāĊng cþa øc hoặc tôm thông 

qua các giá trð trung bình, đû lệch chuèn. Phāćng 

pháp phân tích ANOVA mût nhân tø trong phæn 

mềm SPSS 20.0 đāČc sĄ dĀng để so sánh thøng 

kê các giá trð trung bình giąa các nghiệm thăc Ċ 

măc P <0,05 bìng phép thĄ Duncan. 

3. KẾT QUÂ VÀ THÂO LUẬN 

3.1. Biến động các yếu tố môi trường  

Trong thĈi gian thí nghiệm, nhiệt đû trung 

bình duy trì Ċ măc 26,8°C vào buùi sáng và 

29,4°C vào buùi chiều và không có sĆ khác biệt 

giąa các nghiệm thăc (P >0,05). Theo Lum & 

Kenny (1989), nhiệt đû thích hČp nhçt cho øc 

bāću đ÷ng tĂ 20-32°C, khi nhiệt đû xuøng dāĉi 

15°C hay trên 40°C thì øc sẽ chuyển sang ngþ 

đöng hay ngþ hè. Ngô Thð Thu Thâo & Lê Vën 

Bình (2018) cho rìng nhiệt đû thích hČp cho 

sinh trāĊng cþa øc bāću đ÷ng tĂ 22-32°C, khi 

nhiệt đû tëng lên 37-39°C øc sẽ sinh trāĊng 

chêm. Nhā vêy, nhiệt đû trong quá trình thí 

nghiệm không ânh hāĊng đến sĆ sinh trāĊng 

cþa øc. Các nghiên cău trāĉc đåy đã cho thçy Ċ 

các nhiệt đû khác nhau, tôm càng xanh tëng 

trāĊng và đät tď lệ søng khác nhau. Nghiên cău 

cþa Habashy & Hassan (2011) cho thçy, tôm 

tëng trāĊng tøt Ċ nhiệt đû 24-29°C và giâm tëng 

trāĊng Ċ 34°C. Shailender & cs. (2012) ghi nhên 

töm càng xanh tëng trāĊng nhanh khi nhiệt đû 

tëng tĂ 26 đến 30°C và giâm đi Ċ nhiệt đû 34°C. 

Træn Lê Cèm Tú & cs. (2021) nghiên cău ânh 

hāĊng cþa nhiệt đû và đû mặn đến sinh trāĊng 

cþa tôm càng xanh và khîng đðnh nhiệt đû dāĉi 

31C và đû mặn 6ppt phù hČp cho sĆ sinh 

trāĊng cþa loài tôm này. 

Giá trð pH Ċ các nghiệm thăc không có sĆ 

khác biệt (P >0,05) và nìm trong khoâng 8,04 

đến 8,06. Nghiên cău cþa Nguyễn Thð Diệu 

Linh (2011) cho thçy trong nuöi thāćng phèm, 

øc bāću đ÷ng có thể søng trong khoâng pH tĂ 

7,1 đến 8,4. Khoâng pH trong nāĉc thích hČp 

cho tôm càng xanh tĂ 7,0-8,5 (New, 2002; 

Nguyễn Thanh Phāćng & cs., 2003). 

Đû kiềm biến đûng tĂ 57,62 đến 58,19mg 

CaCO3/l Ċ các nghiệm thăc và cÿng không có sĆ 

khác biệt (P >0,05). Theo Nguyễn Thanh 

Phāćng & cs. (2003), đû kiềm thích hČp cho tôm 

càng xanh tĂ 50-150mg CaCO3/l. Giá trð pH và 

đû kiềm trong nghiên cău này không có sĆ khác 

biệt khi nuôi Ċ các mêt đû tôm càng xanh khác 

nhau và các yếu tø này có thể đã khöng ânh 

hāĊng đến câ hai loài nuôi chung.  

Bảng 1. Giá trị trung bình của các yếu tố môi trường trong các nghiệm thức  

  Mật độ tôm nuôi tôm càng xanh (con/m
2
)  

  0  3  5  7 

Nhiệt độ sáng ( C) 26,78
a
 ± 0,06 26,79

a
 ± 0,05 26,81

a
 ± 0,1 26,83

a
 ± 0,11 

Nhiệt độ chiều (C) 29,40
a
 ± 0,03 29,42

a
 ± 0,02 29,44

a
 ± 0,09 29,41

a
 ± 0,01 

pH 8,04
a
 ± 0,02 8,06

a
 ± 0,02 8,04

a
 ± 0,01 8,06

a
 ± 0,02 

TAN (mg/l) 0,28
a
 ± 0,01 0,44

b
 ± 0,01 0,47

b
 ± 0,02 0,46

b
 ± 0,01 

NO2
-
 (mg/l) 0,66

a
 ± 0,01 0,85

b
 ± 0,03 0,95

c
 ± 0,01 1,03

d
 ± 0,04 

Độ kiềm (mg/CaCO3/l) 57,90
a
 ± 0,22 57,62

a
 ± 0,46 58,19

a
 ± 0,33 58,14

a
 ± 0,38 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 
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Bảng 2. Kích thước ốc bươu đồng  

và tôm càng xanh ở các mật độ nuôi ghép khác nhau 

 
Chỉ tiêu 

  Mật độ tôm càng xanh (con/m
2
) 

0  3 5  7 

 Ốc bươu đồng 

Khối lượng ban đầu (g) 0,66
a
 ± 0,01 0,65

a
 ± 0,01 0,65

a
 ± 0,01 0,65

 a
 ± 0,00 

Khối lượng ngày 90 (g) 3,20
b
 ± 0,16 3,01

ab
 ± 0,39 2,91

ab
 ± 0,22 2,67

 a
 ± 0,17 

Chiều cao ban đầu (mm) 14,33
a
 ± 0,09 14,21

a
 ± 0,12 14,19

a
 ± 0,13 14,25

 a
 ± 0,09 

Chiều cao ngày 90 (mm) 24,76
b
 ± 0,26 24,01

ab
 ± 1,01 23,63

 ab
 ± 0,83 23,08

 a
 ± 0,57 

Tôm càng xanh 

Khối lượng ban đầu (g)  0,17
a
 ± 0,01 0,17

a
 ± 0,01 0,18

a
 ± 0,02 

Khối lượng ngày 90 (g)  4,37
c
 ± 0,11 3,55

b
 ± 0,54 3,04

a
 ± 0,48 

Chiều dài ban đầu (mm)  23,46
a
 ± 0,86 23,24

a
 ± 1,34 23,21

a
 ± 1,54 

Chiều dài ngày 90 (mm)  77,90
c
 ± 0,42 72,48

b
 ± 3,30 68,03

a
 ± 2,80 

Ghi chú: Trong cùng một hàng các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

 

Hàm lāČng TAN và NO2
- đều tëng lên khi 

tëng mêt đû tôm tĂ 3 đến 7 con/m2, có thể do 

lāČng chçt thâi tĂ tôm nhiều hćn. Ở nghiệm thăc 

chî nuôi øc cò hàm lāČng TAN thçp nhçt và thçp 

hćn so vĉi có nuôi tôm (P <0,05). Hàm lāČng NO2
- 

cÿng thçp nhçt khi øc đāČc nuöi đćn, tëng theo 

mêt đû tôm và đät cao nhçt Ċ măc 7 con/m2. Vào 

nhąng ngày cuøi cþa chu kč thay nāĉc, øc trong 

bể nuôi chung vĉi töm thāĈng có biểu hiện leo lên 

thành bể hoặc treo trên mặt nāĉc. Nhąng biểu 

hiện bçt thāĈng này xuçt hiện khi chçt lāČng 

möi trāĈng nuôi xçu đi đặc biệt là khi hàm lāČng 

NO2
- cao. Kết quâ này phù hČp vĉi ghi nhên cþa 

Ngô Thð Thu Thâo (2015) về hàm lāČng TAN và 

NO2
- tëng cao khi cho øc bāću đ÷ng ën thăc ën 

công nghiệp sau mût thĈi gian nuôi vĉi nhąng 

biểu hiện tāćng tĆ. Nguyễn Thð Đät (2010) báo 

cáo hàm lāČng NO2
- trong khoâng 0,3-1,0 mg/l 

trong quá trình nuôi øc thāćng phèm. Theo Đú 

Thð Thanh Hāćng & Cao Châu Anh Thā (2012), 

hàm lāČng NO2
- tëng sẽ ânh hāĊng đến tëng 

trāĊng và lût xác cþa tôm càng xanh. Tóm läi, 

hàm lāČng TAN và NO2
- trong các nghiệm thăc 

nuôi ghép vĉi mêt đû tôm càng xanh cao có thể 

đã gây ânh hāĊng bçt lČi đến sinh trāĊng cþa câ 

øc và tôm khi nuôi chung. 

3.2. Tăng trưởng của ốc bươu đồng và tôm 

càng xanh 

Bâng 2 cho thçy sau 90 ngày nuôi, khøi 

lāČng và chiều cao cþa øc bāću đ÷ng có sĆ gia 

tëng và đät cao nhçt Ċ nghiệm thăc chî nuôi øc, 

cao hćn so vĉi nuôi ghép tôm Ċ mêt đû 3 và  

5 con/m2 và khác biệt so vĉi măc 7 con/m2  

(P <0,05). Sau khoâng 45-60 ngày, Ċ mêt đû tôm 

7 con/m2, có hiện tāČng mût sø øc bò lên thành 

bể mût cách thāĈng xuyên hoặc mût sø khác treo 

mình trên mặt nāĉc, đåy cò thể là biểu hiện do 

hoät đûng trao đùi chçt và tiêu hóa thăc ën bð 

ngāng trệ dén đến øc không còn khâ nëng chþ 

đûng điều chînh tď trõng cþa cć thể. Lê Vën 

Bình & cs. (2018) nhên đðnh øc bāću đ÷ng søng 

trong möi trāĈng có hàm lāČng NO2
- và TAN cao 

thì sinh trāĊng chêm hćn so vĉi trong môi 

trāĈng ít bð ô nhiễm. 

Khøi lāČng và chiều dài cþa tôm càng xanh 

đät cao nhçt Ċ mêt đû 3 con/m2 và cao hćn so vĉi 

các mêt đû 5 và 7 con/m2 (P <0,05). Kết quâ này 

cho thçy nuôi ghép vĉi tôm Ċ mêt đû càng cao 

thì sinh trāĊng cþa câ øc và tôm càng giâm. 

Tøc đû tëng trāĊng khøi lāČng tāćng đøi cþa 

øc bāću đ÷ng cao trong 30 ngày đæu và giâm 

dæn đến cuøi thĈi gian nuôi Ċ tçt câ các nghiệm 

thăc (Bâng 3). Giá trð này đät cao nhçt khi nuôi 

đćn và cao hćn (P <0,05) so vĉi nuôi ghép tôm 

càng xanh. Tuy nhiên, tëng trāĊng tāćng đøi về 

khøi lāČng cþa øc Ċ mêt đû nuôi ghép tôm 3 và  

5 con/m2 tāćng đāćng nhau (P >0,05). 

Chiều cao cþa øc đät cao nhçt khi nuöi đćn, 

kế đến là nuôi ghép vĉi tôm Ċ mêt đû 3 con/m2 

và có sĆ khác biệt (P <0,05) so vĉi Ċ các mêt đû 
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töm cao hćn. Ngô Thð Thu Thâo & Træn Ngõc 

Chinh (2016) nuôi ghép øc bāću đ÷ng vĉi øc 

bāću vàng vĉi tď lệ 50:50 đät tëng trāĊng khøi 

lāČng 0,93%/ngày, cao hćn tď lệ 25:75 

(0,81%/ngày). Tøc đû tëng trāĊng chiều cao cþa 

øc thçp hćn so vĉi các nghiên cău trāĉc đåy, 

nguyên nhân có thể do kích thāĉc øc bø trí lĉn 

hćn và cÿng cò thể do sĆ cänh tranh về thăc ën, 

không gian søng trong điều kiện nuôi ghép vĉi 

tôm càng xanh. Kết quâ cho thçy mêt đû tôm 

càng xanh khác nhau đã ânh hāĊng đến tëng 

trāĊng câ về khøi lāČng và chiều cao cþa øc 

trong hệ thøng nuôi ghép.  

Bâng 4 cho thçy tøc đû tëng trāĊng khøi 

lāČng cþa tôm Ċ mêt đû 3 con/m2 cao nhçt và cao 

hćn so vĉi mêt đû 5 và 7 con/m2 (P <0,05). 

Nguyễn Vën Hâo & cs. (2002) nhên đðnh khøi 

lāČng tôm càng xanh thu hoäch giâm khi tëng 

mêt đû nuôi. Các tác giâ cho rìng trong hệ 

thøng nuôi tôm càng xanh, vĉi tính cänh tranh 

về điều kiện sinh thái và dinh dāċng giąa các cá 

thể cùng loài, tøc đû tëng trāĊng cþa tôm nuôi 

giâm khi mêt đû nuôi tëng cao. H÷ Thanh Thái 

(2011) ghi nhên nuôi tôm càng xanh xen canh 

trong ruûng lúa Ċ mêt đû 1,0 con/m2 tëng trāĊng 

nhanh hćn so vĉi mêt đû 2,0 và 3,0 con/m2. 

Tøc đû tëng trāĊng chiều dài tāćng đøi cþa 

tôm càng xanh giâm dæn đến cuøi thĈi gian thí 

nghiệm, đät cao nhçt Ċ mêt đû 3 con/m2 (1,34%), 

kế tiếp là 5 con/m2 và cao hćn 7 con/m2 (P <0,05). 

Bảng 3. Tốc độ tăng trưởng tương đối về khối lượng  

và chiều cao (%/ngày) của ốc bươu đồng theo thời gian 

 
Ngày 

  Mật độ tôm càng xanh (con/m
2
) 

0  3 5  7 

Tốc độ tăng trưởng khối lượng (%/ngày) 

1-30 4,37
b
 ± 0,02 3,39

a
 ± 0,04  3,38

a
 ± 0,06  3,31

a
 ± 0,03 

31-60 2,45
c
 ± 0,02 2,35

bc
 ± 0,05  2,33

b
 ± 0,10  2,20

a
 ± 0,02 

61-90 2,30
b
 ± 0,07 2,25

ab
 ± 0,12  2,22

ab
 ± 0,07  2,11

a
 ± 0,06 

Tốc độ tăng trưởng chiều cao (%/ngày) 

1-30 1,47
b
 ± 0,03  1,46

b
 ± 0,01 1,42

a
 ± 0,02  1,40

a
 ± 0,01 

31-60 0,99
c
 ± 0,01  0,93

bc
 ± 0,04 0,85

ab
 ± 0,06  0,75

a
 ± 0,10 

61-90 0,84
c
 ± 0,02  0,82

bc
 ± 0,03 0,78

ab
 ± 0,02  0,75

a
 ± 0,03 

Ghi chú: Trong cùng một hàng các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có 

ý nghĩa thống kê (P <0,05). 

Bảng 4. Tốc độ tăng trưởng tương đối về khối lượng  

và chiều dài (%/ngày) của tôm càng xanh theo thời gian  

 
Ngày nuôi 

  Mật độ tôm càng xanh (con/m
2
) 

 3  5  7 

Tốc độ tăng trưởng về khối lượng (%/ngày) 

1-30  4,04
b
 ± 0,32  3,46

a
 ± 0,38  3,36

a
 ± 0,55 

31-60  3,99
c
 ± 0,27  3,45

b
 ± 0,40  3,04

a
 ± 0,31 

61-90  3,60
c
 ± 0,09  3,35

b
 ± 0,10  3,14

a
 ± 0,19 

Tốc độ tăng trưởng về chiều dài (%/ngày) 

1-30 1,78
b
 ± 0,16 1,65

ab
 ± 0,20 1,51

a
 ± 0,20 

31-60 1,53
b
 ± 0,07 1,35

a
 ± 0,10 1,32

a
 ± 0,15 

61-90 1,34
c
 ± 0,04 1,26

b
 ± 0,05 1,15

a
 ± 0,07 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có 

ý nghĩa (P <0,05). 
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3.3. Tỷ lệ sống, tỷ lệ tăng sinh khối, năng 

suất và hệ số thức ăn của ốc bươu đồng và 

tôm càng xanh 

Sau 90 ngày nuôi, tď lệ søng cþa øc bāću 

đ÷ng đät cao nhçt khi nuöi đćn (92%) kế đến là 

nuôi ghép 3 con tôm/m2 và cao hćn cò Ď nghïa 

(P <0,05) so vĉi Ċ các mêt đû tôm cao hćn (Bâng 

5). Kết quâ này có sĆ tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău 

cþa Ngô Thð Thu Thâo & cs. (2013) khi tď lệ 

søng cþa øc bāću đ÷ng cho ën kết hČp thăc ën 

công nghiệp và rau xanh đät 92,0%. Tuy nhiên, 

Ngô Thð Thu Thâo & cs. (2024) thu đāČc tď lệ 

søng tĂ 80-86%, đ÷ng thĈi không có sĆ khác biệt 

khi nuôi øc bāću đ÷ng trong 90 ngày Ċ các mêt 

đû 250, 500 và 700 con/m2. Nghiên cău này cho 

thçy nuôi kết hČp vĉi tôm càng xanh Ċ mêt đû  

7 con/m2 đã làm tď lệ søng cþa øc giâm mänh có 

thể do Ċ mêt đû tôm cao hćn đã làm cho chçt 

lāČng nāĉc bð giâm đi và làm giâm tď lệ søng 

cþa øc trong quá trình nuôi.  

Tď lệ tëng sinh khøi cþa øc đät cao nhçt khi 

nuöi đćn (177%), kế đến là Ċ mêt đû tôm  

3 con/m2 và thçp nhçt Ċ măc 7 con/m2. Kết quâ 

này tāćng đ÷ng vĉi nghiên cău cþa Lê Vën Bình 

& Ngô Thð Thu Thâo (2014) khi āćng øc bāću 

đ÷ng trong 35 ngày vĉi các mêt đû khác nhau có

tď lệ tëng sinh khøi tĂ 131-295%. 

Nëng suçt øc dao đûng tĂ 317-414 g/m2 và 

khác biệt cò Ď nghïa giąa các nghiệm thăc  

(P <0,05). Nếu nuöi đćn, nëng suçt øc đät cao 

nhçt, và tāćng đāćng vĉi nuôi ghép tôm Ċ mêt 

đû 3 con/m2, nhāng giâm rõ rệt khi mêt đû tĂ 5 

đến 7 con/m2 (P <0,05). Kết quâ tāćng đāćng vĉi 

nghiên cău cþa Nguyễn Thð Diệu Linh (2011) 

nuôi øc 4 tháng trong giai lāĉi đät nëng suçt 

348 g/m2 khi cho ën thăc ën chế biến kết hČp vĉi 

thăc ën xanh. 

Tď lệ phân hoá khøi lāČng cþa øc khi nuôi 

đćn tāćng đāćng vĉi nuôi ghép tôm Ċ mêt đû 3 

con/m2 và thçp hćn so vĉi Ċ các mêt đû tôm cao 

hćn (P <0,05). Lê Vën Bình & Ngô Thð Thu 

Thâo (2017) ghi nhên øc bāću đ÷ng nuôi Ċ mêt 

đû tĂ 50-100 con/m2 có hệ sø phån đàn thçp  

(22,85-23,70%) và tď lệ này tëng lên Ċ mêt đû  

200 con/m2 (37,39%). Ở mêt đû nuôi cao, các cá 

thể sẽ gặp khó khën trong việc di chuyển và tìm 

kiếm thăc ën làm cho nhąng cá thể nhó hćn bð 

kìm hãm sĆ tëng trāĊng và dén đến gia tëng sĆ 

phân hóa về kích cċ (Karunaratne & cs., 2003; 

Aufderheide & cs., 2006). Kết quâ nghiên cău 

này cho thçy mêt đû tôm càng xanh tĂ  

5-7 con/m2 đã ânh hāĊng đến sinh trāĊng, nëng 

suçt, tď lệ søng và tď lệ phån hoá sinh trāĊng cþa 

øc sau thĈi gian nuôi ghép 90 ngày.  

Bảng 5. Tỷ lệ sống, tỷ lệ tăng sinh khối, năng suất, hệ số thức ăn (FR)  

và hệ số phân hóa khối lượng của ốc bươu đồng và tôm càng xanh  

 
Ngày 

  Mật độ nuôi ghép tôm càng xanh (con/m
2
) 

 0  3  5  7 

Ốc bươu đồng 

Tỷ lệ sống (%) 92,00
c
 ± 1,00  90,33

c
 ± 0,58  84,00

b
 ± 1,73  76,00

a
 ± 1,00 

Năng suất (g/m
2
) 414

c
 ± 3  408

c
 ± 3  361

b
 ± 8  317

a
 ± 4 

Tăng sinh khối (%) 177
c
 ± 1  174

c
 ± 3  149

b
 ± 4  115

a
 ± 3 

FR 0,65
a
 ± 0,02  0,65

a
 ± 0,02  0,65

a
 ± 0,03  0,71

b
 ± 0,01 

Tỷ lệ phân đàn (%) 36,55
a
 ± 1,10  37,22

a
 ± 0,84  39,84

b
 ± 1,41  40,60

b
 ± 1,83 

Tôm càng xanh 

Tỷ lệ sống (%)  100
a
 ± 0,00 100

a
 ± 0,00 100

a
 ± 0,00 

Năng suất (g/m
2
) 

 
 13

a
 ± 1  17

b
 ± 21  27

c
 ± 2 

Tăng sinh khối (%) 
 

447
ab

 ± 53  384
a
 ± 26  493

b
 ± 56 

FR 

Tỷ lệ phân đàn (%) 

  0,41
a
 ± 0,04

 

 3,39
a
 ± 1,23 

 0,49
b
 ± 0,03

 

 15,42
b
 ± 2,64 

 0,50
b
 ± 0,03

 

 16,94
b
 ± 9,07 

Ghi chú: Trong cùng một hàng, các giá trị có chữ cái khác nhau thì khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (P <0,05). 
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Hệ sø thăc ën cþa øc Ċ mêt đû nuôi ghép 

tôm 7 con/m2 là cao nhçt (0,71), và giâm dæn Ċ 

mêt đû tôm nuôi thçp hćn (P <0,05). Trong 

nghiên cău này, thĈi gian nuôi chî 90 ngày nên 

FR có thể thçp hćn so vĉi các nghiên cău có thĈi 

gian nuöi dài hćn, và cÿng có thể là do sĄ dĀng 

các ngu÷n thăc ën cò thành phæn khác nhau 

dén đến hiệu quâ sĄ dĀng thăc ën khác nhau. 

Tď lệ søng cþa töm càng xanh đều đät 100% 

và không khác biệt giąa các mêt đû nuôi  

(P >0,05). Nguyễn Anh Tuçn & cs. (2004) nuôi 

töm càng xanh trong ao đçt vĉi mêt đû  

8-12 con/m2 thì tî lệ søng đät 39,8% và 34,9%, có 

thể do thĈi gian nuöi dài hćn. Tď lệ tëng sinh 

khøi cþa tôm cao nhçt Ċ mêt đû 7 con/m2 (493%) 

và thçp nhçt Ċ mêt đû 5 con/m2 (384%). Theo 

Nguyễn Thanh Phāćng & Træn Ngõc Hâi 

(1999), sĆ phån hòa sinh trāĊng cþa tôm càng 

xanh là rçt phù biến. Ở mêt đû nuôi cao tøc đû 

tëng trāĊng cþa tôm sẽ giâm xuøng và sĆ phân 

hòa sinh trāĊng sẽ càng cao (16,94% Ċ mêt đû 

tôm 7 con/m2 so vĉi 3,39% Ċ mêt đû 3 con/m2). 

Trong nghiên cău này do lúc bø trí tôm còn nhó 

nên chāa phån biệt đāČc giĉi tính, sau thĈi gian 

90 ngày nuôi phát hiện Ċ mêt đû 5 con/m2 có tď 

lệ tôm cái nhiều hćn đĆc dén đến tď lệ tëng sinh 

khøi thçp hćn so vĉi các mêt đû còn läi.  

Sinh khøi töm đät cao nhçt Ċ mêt đû 7 

con/m2 và cao hćn so vĉi các mêt đû khác  

(P <0,05). Tuy nhiên, Vô Hoàng Liêm Đăc Tâm 

& cs. (2021) nuôi tôm càng xanh trong 100 ngày, 

khøi lāČng töm đät cao nhçt Ċ mêt đû 1,5 con/m2 

(39,7 ± 0,38g) cao hćn so vĉi 2 và 2,5 con/m2.  

Hệ sø thăc ën cþa tôm càng xanh Ċ mêt đû  

3 con/m2 thçp hćn so vĉi các mêt đû cao hćn. 

Quan sát cho thçy khi cho ën, Ċ mêt đû 7 con/m2 

chî mût sø ít con cò kích thāĉc lĉn ra bít m÷i, sø 

tôm nhó hćn thāĈng nçp trong giá thể và ít cò cć 

hûi tiếp xúc vĉi thăc ën. Dāćng Thð MĐ Hên & 

Nguyễn Vën Hña (2019) nuôi ghép tôm thẻ chân 

tríng vĉi tôm càng xanh và hệ sø thăc ën cþa 

tôm càng xanh trong khoâng 1,36-1,39, có thể 

do kích thāĉc tôm lĉn và thĈi gian nuôi kéo dài 

hćn. Kết quâ nghiên cău này cho thçy mêt đû 

tôm càng xanh nuôi ghép tĂ 3-7 con/m2 đã ânh 

hāĊng đến hiệu quâ sĄ dĀng thăc ën cþa câ øc 

và tôm.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Sau 90 ngày nuöi, sinh trāĊng cþa øc bāću 

đ÷ng đät giá trð cao nhçt về khøi lāČng, chiều 

cao khi nuöi đćn.  

Chçt lāČng nāĉc và tøc đû tëng trāĊng cþa 

øc bāću đ÷ng giâm khi mêt đû tôm càng xanh 

tëng lên trong hệ thøng nuôi. 

Nëng suçt øc bāću đ÷ng cao nhçt khi nuôi 

đćn nhāng không khác biệt so vĉi nuôi kết hČp  

3 con tôm/m2.  

Trong thĆc tế, ngāĈi nuôi có thể nuôi ghép 

tôm càng xanh tĂ 3 con/m2 trong ao nuôi øc 

bāću đ÷ng (100 con/m2) để có thể đät hiệu quâ 

cao hćn về mặt kinh tế. NgāĈi nuôi cæn lāu Ď 

thâ øc vĉi kích thāĉc lĉn để tránh thiệt häi do sĆ 

tçn công cþa tôm càng xanh. 
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